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MÔN HÓA HỌC 9

· PHẦN I : BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số liên kết đơn trong phân tử C4H8 là:
A. 10.



B. 12.


C. 8.


D. 13.

Câu 2: Chất khí A làm mất màu giấy quỳ tím ẩm, khí A tác dụng được với dung dịch bazơ, không làm tàn đóm đỏ bùng cháy. Vậy A là chất nào trong các chất sau:

A. CO2


B. CO  

C. Cl2


D. H2
Câu 3 : Trong 300 ml dung dịch rượu có 75 ml rượu nguyên chất, dung dịch đó có độ rượu là:

A. 20o
 

B. 25o


C. 45o


D. 54o


Câu 4: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố Cacbon và  Hiđro trong phân tử CH4 lần lượt là :
A. 50% và 50%. 



C. 80% và 20%.

B. 75% và 25%.



 D. 40% và 60%.

Câu 5: Chất nào sau đây dùng để điều chế nhựa PE?

A. C2H2                 B. CH4 
          C. C4H10                 D. C2H4
Câu 6: Tính chất hóa học đặc trưng của Etilen là:

A. Phản ứng thế



C. Phản ứng hóa hợp        

B. Phản ứng cộng                                  D. Phản ứng phân hủy

Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là :
A. 5,6 lít. 

B. 3,36 lít.

C. 1,68 lít              D. 2,24lít.
Câu 8: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt dung dịch rượu Etylic và axit Axetic?

A. Giấy Phenolphtalein
 


C. Khí CO2


B. Quỳ tím





D. Dung dịch Br2
Câu 9: Trong 500 ml dung dịch rượu có 225 ml rượu nguyên chất, dung dịch đó có độ rượu là:

A. 20o
 

B. 25o


C. 45o


D. 54o


Câu 10: Cồn trong y tế để xác trùng vết thương là

A. 40 o                     B. 45 o

C. 70 o                        D. 96o 

Câu 11: Bình gas sử dụng trong đun nấu hàng ngày chứa hỗn hợp hóa lỏng của các hidrocacbon. Việc rò rỉ ga có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến sử dụng bình ga kém chất lượng, dây dẫn ga bị chuột cắn hoặc rạn nứt, lơ là để bếp bị tắt khi đang đun, .v.v.. Trong trường hợp ngửi thấy mùi khí ga rò rỉ, chúng ta cần phải làm gì?
A. Bật đèn sáng để kiểm tra và mở tất cả các cửa phòng.

B. Đóng tất cả cửa trong phòng để đối lưu.

C. Tắt hết đèn, quạt và ngắt cầu dao trong phòng.

D. Mở tất cả cửa trong phòng, tắt các nguồn lửa và khóa van bình ga.

Câu 12: Chất khí A sinh ra trong phản ứng đốt cháy các Hiđrocacbon. Vậy A là chất nào trong các chất sau:

A. Cl2


B. CO  

C. CO2

D. O2
Câu 13: Tính chất hóa học đặc trưng của Metan là:

A. Phản ứng thế



C. Phản ứng hóa hợp        

B. Phản ứng cộng                                  D. Phản ứng phân hủy

Câu 14: Chất làm mất màu dung dịch Brom là

A.  CH4                 B. C2H2
          C. C2H5OH               D. CH3COOH

Câu 15: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố Cacbon và Hiđro trong phân tử C2H4 lần lượt là :
A. 50% và 50%. 



C. 85% và 25%.

B. 75% và 25%.



 D. 40% và 60%.
I. DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
* Dạng 1: Bài tập viết PTHH

Bài 1: Viết các phương trình phản ứng để thực hiện dãy chuyển hóa sau: 
 a, Etilen
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Rượu etylic
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 Axit Axetic 
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 Etyl axetat

b) C6H12O6 →C2H5OH →CH3COOH →CH3COOC2H5
c) C12H22O11→C6H12O6 → C2H5OH →CH3COOH→ (CH3COO)2Cu
Bài 2: Nêu hiện tượng , giải thích, viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau :

a. Dẫn khí Axetilen vào dung dịch brom

b. Cho một mẫu đá vôi CaCO3vào dung dịch axit axetic

c. Nhỏ dung dịch AgNO3trong amoniac vào dung dịch glucozơ, đun nhẹ

d. Cho Na vào rượu etylic
* Dạng 2 : Bài tập giải thích các hiện tượng thực tế
Bài 1: Làm cách nào để quả mau chín ? Giải thích cách làm trên?

Bài 2: Tại sao bỗng rượu ( Là bã rượu còn lại sau khi nấu và chưng cất rượu) để trong không khí lại bị chua, còn khi dùng bỗng rượu để nấu canh chua thì lại thấy có mùi thơm? 
Bài 3: Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí , ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu êtylic

Bài 4: Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra ? Em hãy nêu hiện tượng giải thích và viết phương trình hoá học minh họa?
* Dạng 3: Bài tập phân biệt, nhận biết các chất

Bài tập:  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: 

a, CH4, C2H4, CO2. 

b, C2H2, SO2, CO

c,  Cl2, CO2, CH4, HCl

d, rượu etylic, saccarozơ, glucozơ, axit axetic

e, glucozơ, sacarozơ, axit axetic
Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Dạng 4: Các bài tập tính toán dựa vào PTHH

Bài 1: Cho 500 ml dung dịch CH3COOH tác dụng vừa đủ với 30 g dung dịch NaOH 20%.

a. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch CH3COOH .

b. Nếu cho toàn bộ dd CH3COOH trên vào 200ml dd Na2CO30,5 M thì thu được

bao nhiêu lít khí CO2 thoát ra ở đktc.
Bài 2: Cho 27,2 gam hỗn hợp A gồm ancol Etylic và axit Axetic tác dụng với Natri dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đo ở đktc).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng?

b) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp A?

Bài 3: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp C2H4 và C2H2 tác dụng hết với dd brom dư, thì thấy lượng brom đã phản ứng là 56g. Tính thành phần % thể tích mỗi chất của hỗn hợp.
Bài 4: Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hơp X tác dụng hết với Natri thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc. Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1,5 M thì hết 200ml.

a) Hãy xác định m.

b) Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
​​​​​​​​​​​​​​​​​------------- Hết ----------
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